
LỊCH GIẢNG DẠY HỖ TRỢ HỌC SINH ĐỢT NGHỈ DỊCH COVID-19 

TUẦN: 26 (Từ ngày 14/03 đến 18/03)    Lớp 4A1 

THỨ Giờ dạy 

Tiết 

theo 

PPCT 

MÔN TÊN BÀI 
ĐIỀU CHỈNH theo  

CV 3969 

Hình 

thức 

 

 

 

HAI 

14/03 

7h45h – 8h 26 Chào cờ 
Sinh hoạt dưới cờ- Chủ điểm 

vững bước tiến lên Đoàn 
 

Online 

8h – 8h35 51 Tập đọc Thắng biển  Online 

8h40- 9h15 26 Âm nhạc 

- Học hát bài Chú voi con ở Bản 

Đôn 

 - Nhạc và lời: Phạm Tuyên. 

 Online 

9h30 – 10h5 126 Toán Luyện tập  Online 

10h10-10h45 127 Toán Luyện tập  Online 

 26 
Mĩ thuật Sáng tạo họa tiết, tạo dáng và 

trang trí đồ vật 

 
Video 

 51 Thể dục 
Bài 1. Ôn động tác di chuyển 

không bóng 
 Video 

 

 

 

 

BA 

15/03 

 52 Thể dục 
Bài 1. Ôn động tác di chuyển 

không bóng 

 Video 

8h – 8h35 51 

 

 

   LTVC 

 

 

Luyện tập về câu kể Ai là gì? 

Ghép thành chủ đề (4 

tiết dạy trong 3 tiết). 

Tập trung yêu cầu 

đặt được câu kể Ai là 

gì? Giảm bài tập ý b 

(tr.78). 

Online 

8h40- 9h15 26 Chính tả N- V: Thắng biển HS tự viết ở nhà Online 

9h30 – 10h5 128      Toán Luyện tập chung   

10h10-10h45 26 
Địa lí 

Bài 24: Dải đồng bằng duyên hải 

miền Trung 

 Online 

 26 Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc Đã dạy ghép tuần 25  

 51 Khoa học Bài 51: Nóng lạnh và nhiệt độ (T)  Video 

 

 

TƯ 

16/03 

8h – 8h35 51 Tiếng Anh REVIEW 3  Online 

8h40- 9h15 51 TLV Luyện tập xây dựng kết bài trong 

bài văn miêu tả cây cối 

 Online 

9h30 – 10h5 129 Toán Luyện tập chung  Online 

10h10-10h45 26    Lịch sử Bài 22: Cuộc khẩn hoang ở Đàng 

Trong 

 Online 

      

 

 

NĂM 

17/03 

8h – 8h35 51 Tin học Luyện khả năng quan sát với phần 

mềm The Monkey Eyes 

 Online 

8h40- 9h15 52 Tập đọc Ga- vrốt ngoài chiến lũy  Online 

9h30 – 10h5 130 Toán LTC: bài 3,4,5 (Tr 132)  Online 

 52 LTVC MRVT: Dũng cảm Đã dạy tuần 25  

 52 Tiếng Anh Middle Test - Term 2  Video 

      

 

 

 

 

 

 

SÁU 

18/03 

8h – 8h35 52 TLV Luyện tập miêu tả cây cối  Online 

8h40- 9h15 52 Khoa học 
Bài 52: Vật dẫn nhiệt và vật cách 

nhiệt 

 Online 

9h30 – 10h5  
Tiếng Anh 

NN 

Unit 16.1: Where's the post 

office? 

 Online 

10h10-10h45 26 Kĩ thuật 
Bài 14: Các chi tiết và dụng cụ 

của bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật 

 Online 

10h45-11h00 26 
HĐTT-

SHL 

HĐNGCK: PTTNTT Bài 9:Phòng 

tránh tai nạn do các con vật. 

SHL: Sơ kết tuần 

 Online 

 26 Đạo đức 
Tích cực tham gia các hoạt động 

nhân đạo 
 

Video 



  

Ngày 10 tháng  3  năm 2022  
Tổ trưởng 

 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 
 

 52 Tin học 
Luyện khả năng quan sát với phần 

mềm The Monkey Eyes 

 
Video 

SỐ LƯỢT   


